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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN THỊ XÃ TU, TỈNH BÌNH DƢƠNG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đỗ Thị Lan Hương 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 1.  Ông Bùi Duy Hải 

 2.  Ông Lê Quang Xẹt 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Ngọc Yến - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã TU, 

tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã TU tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn 

Giáp - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 21 và 24 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã TU 

tiến hành phiên tòa sơ thẩm công khai xét xử vụ án kinh doanh, thương mại thụ lý số 

 4 2020 TL T-KDTM ngày  4 7 2020, v  việc  Tranh chấp hợp đồng tín dụng  theo 

Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11 2020 QĐXX T-D  ngày 14 tháng 8 năm 2020 và 

Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 04/2020 QĐ T-D  ngày 21 tháng 9 năm 2020, giữa: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP TV; địa chỉ:  ố 89 L, phường L, quận Đ, 

Thành phố Hà Nội; địa chỉ liên hệ: Tầng  ,  ố 96 C, Phường 4, Quận  , Thành phố Hồ 

Chí M. 

 Người đại diện hợp pháp:  

+ Ông Nguyễn Hữu M, sinh năm  991; địa chỉ liên hệ: Tầng  ,  ố 96 C, Phường 

4, Quận  , Thành phố Hồ Chí M (Theo Văn bản ủy quy n số 20402 2020 UQ-PGD 

ngày 07 4 2020); có mặt.  

+ Ông Phạm Dương T, chức vụ: Chuyên viên Xử lý nợ khách hàng doanh nghiệp 

Mi n Nam; địa chỉ liên hệ: Tầng  ,  ố 96 C, Phường 4, Quận  , Thành phố Hồ Chí M 

(Theo Văn bản ủy quy n số 20402 2020 UQ-PGD ngày 07 4 2020); vắng mặt. 

2.  ị đơn: Công ty TNHH Một thành viên VN; địa chỉ: Thửa đất số  4 7, tờ bản 

đồ số 9, khu phố K, phường P, thị xã TU, tỉnh Bình Dương. 

Người đại diện hợp pháp: Ông Trương Thanh H; chức vụ: Giám đốc công ty; 

vắng mặt.  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Trương Thanh H; sinh năm  986; 

địa chỉ: Tổ 9, khu phố S, phường V, thị xã TU, tỉnh Bình Dương; vắng mặt.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Đơn khởi kiện đề ngày  07/4/2020, các lời khai trong quá trình giải quyết 

vụ án và tại phiên toà, người đại diện hợp pháp của nguyên đơn ông Nguyễn Hữu M 

trình bày: 

Công ty TNHH Một thành viên VN đã vay vốn tại Ngân hàng TMCP TV - Chi 

nhánh Bình Dương theo 02 hợp đồng gồm: 

1. Hợp đồng cho vay hạn mức số SME/BDG/18/0116/HDHM ngày  9 tháng  0 

năm 20 8 số ti n vay 800.000.000 đồng; mục đích vay vốn: Bổ sung vốn lưu động sản 

xuất từ gỗ (giường, tủ, bàn, ghế); thời hạn vay:  2 tháng tính từ ngày  9  0 20 8 đến 

ngày  9  0 20 9; lãi suất vay: 25,2% năm.  

Ngày  9 tháng  0 năm 20 8, Ngân hàng giải ngân cho Công ty số ti n 

69 . 00.000 đồng theo khế ước nhận nợ lần  , số SME/BDG/18/0116/HDHM -01; 

Ngày 26 tháng  0 năm 20 8, Ngân hàng giải ngân cho Công ty số ti n 

 04.500.000 đồng theo khế ước nhận nợ lần 2, số SME/BDG/18/0116/HDHM -01. 

Đến ngày 12/11/2019, Công ty TNHH Một thành viên VN  đã thanh toán tổng số 

ti n gốc là 469.002.522 đồng và đã trả lãi 94.068.353 đồng. Kể từ ngày  2    20 9, 

Công ty TNHH Một thành viên VN chưa trả thêm ti n gốc và ti n lãi cho Ngân hàng 

TMCP TV. 

Theo thỏa thuận trong Hợp đồng cho vay hạn mức số 

 ME BDG  8 0  6 HDHM ngày  9 tháng  0 năm 20 8, tính đến ngày 2  9 2020, 

Công ty TNHH Một thành viên VN còn nợ ti n gốc là 222.297.478 đồng, nợ lãi là 

142.917.815 đồng. 

2. Hợp đồng hạn mức thấu chi tài khoản số  ME BDG  8 0  6 HDTCTK ngày 

 9 tháng  0 năm 20 8, số ti n vay 200.000 đồng; mục đích vốn vay: Bổ sung vốn lưu 

động (phần thiếu hụt tạm thời) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; thời hạn vay: 

 2 tháng tính từ ngày  9  0 20 8, lãi suất vay: 26% năm. 

Ngày  9  0 20 8,  Ngân hàng giải ngân cho Công ty số ti n 200.000.000 đồng 

bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản của công ty số  6540 4 7.  

Đến ngày 01/10/2019, Công ty TNHH Một thành viên VN  đã thanh toán tổng số 

ti n là 290.279.442 đồng. Kể từ ngày 0   0 20 9, Công ty TNHH Một thành viên VN 

chưa trả thêm ti n gốc và ti n lãi cho Ngân hàng TMCP TV. 

Theo thỏa thuận trong Hợp đồng hạn mức thấu chi tài khoản số: 

 ME BDG  8 0  6 HDTCTK ngày  9 tháng  0 năm 20 8, tính đến ngày 2  9 2020, 

Công ty TNHH Một thành viên VN còn nợ tổng số ti n là:  70. 40.978 đồng, trong 

đó: nợ gốc là 200.000.000 đồng, nợ lãi là 170.340.978 đồng. 

Ngày 19/8/2018, ông Trương Thanh H ký Hợp đồng bảo lãnh số 

SME/BDG/18/0116/HDBL.  Nội dung đồng ý bằng toàn bộ tài sản của mình, bảo lãnh 

vô đi u kiện và không hủy ngang cho bên được bảo lãnh (Công ty TNHH Một thành 

viên VN) trong việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hiện tại và nghĩa vụ trong tương lai 

bao gồm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, các khoản phí, các khoản phạt, các khoản bồi thường 

thiệt hại và tất cả các nghĩa vụ tài chính khác của bên được bảo lãnh đối với Ngân 

hàng TMCP TV phát sinh từ tất cả các văn kiện tín dụng được ký kết giữa Bên được 

bảo lãnh với Bên ngân hàng: Hợp đồng cho vay hạn mức số 
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 ME BDG  8 0  6 HDHM ngày  9 tháng  0 năm 20 8 và Hợp đồng hạn mức thấu 

chi tài khoản số:  ME BDG  8 0  6 HDTCTK ngày  9 tháng  0 năm 20 8. 

Hợp đồng bảo lãnh số  ME BDG  8 0  6 HĐBL ngày  9 tháng  0 năm 20 8 

không thực hiện biện pháp bảo đảm bằng T chấp tài sản, không có đăng ký giao dịch 

bảo đảm. 

Trong quá trình sử dụng vốn vay, Công ty TNHH Một thành viên VN đã không 

thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ. VPBank đã nhi u lần liên hệ và làm việc Công ty 

TNHH Một thành viên VN để yêu cầu hoàn trả nợ vay nhưng Công ty TNHH Một 

thành viên VN cố tình kéo dài thời gian nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ 

cho ngân hàng.  

Tại biên bản hòa giải ngày 05 8 2020 của Tòa án, ông Trương Thanh H thừa 

nhận tính đến ngày 05 8 2020 Công ty TNHH Một thành viên VN còn nợ Ngân hàng 

TMCP TV - Chi nhánh Bình Dương tổng số ti n 780.752.781 đồng, trong đó ti n gốc 

là 487.537.199 đồng; nợ lãi là 299.215.582 và đồng ý trả số ti n 780.752.781 đồng cho 

Ngân hàng TMCP TV theo quy định của pháp luật.  

 Tại phiên tòa, đại diện Ngân hàng TMCP TV - Chi nhánh Bình Dương yêu cầu 

Tòa án giải quyết: 

Buộc Công ty TNHH Một thành viên VN phải trả Ngân hàng TMCP TV tổng số 

nợ còn thiếu tạm tính đến hết ngày 21/9 2020 là 789.304.515 đồng ( ảy trăm tám 

mươi chín triệu ba trăm lẻ bốn nghìn năm trăm mười năm đồng), trong đó:  

+ Theo hợp đồng số SME/BDG/18/0116/HDHM ngày  9  0 20 8; nợ gốc là 

256.397.478 đồng, nợ lãi là 162.566.059 đồng. 

+ Theo hợp đồng số SME/BDG/18/0116/HDTCTK ngày  9  0 20 8; nợ gốc là  

200.000.000 đồng, nợ lãi là 170.340.978 đồng. 

Ngoài ra, Công ty TNHH Một thành viên VN vẫn phải tiếp tục chịu lãi quá hạn 

theo các hợp đồng tín dụng đã ký nêu trên cho tới khi thanh toán xong toàn bộ số nợ 

cho Ngân hàng TMCP TV. 

2. Trường hợp Công ty TNHH Một thành viên VN không thanh toán theo yêu 

cầu nêu trên, Ngân hàng TMCP TV - Chi nhánh Bình Dương yêu cầu ông Trương 

Thanh H có trách nhiệm thanh toán toàn bộ khoản vay nêu trên theo hợp đồng bảo 

lãnh đã ký. 

- Trong quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa, người đại diện hợp pháp của 

bị đơn ông Trương Thanh H trình bày: 

Thống nhất phần trình bày của đại diện nguyên đơn v  số ti n vay theo Hợp đồng 

cho vay hạn mức số SME/BDG/18/0  6 HDHM ngày  9 tháng  0 năm 20 8, Hợp 

đồng hạn mức thấu chi tài khoản số:  ME BDG  8 0  6 HDTCTK ngày  9 tháng  0 

năm 20 8.  

Ông Trương Thanh H thừa nhận tính đến ngày 2  9 2020 Công ty TNHH Một 

thành viên VN còn nợ Ngân hàng TMCP TV - Chi nhánh Bình Dương theo hợp đồng 

số SME/BDG/18/0116/HDHM ngày  9  0 20 8 nợ gốc là 256. 97.478 đồng, nợ lãi là 

162.566.059 đồng. 

Đối với số ti n nợ gốc 200.000.000 đồng, nợ lãi 170.340.978 đồng theo hợp đồng 

thấu chi tài khoản số SME/BDG/18/0116/HDTCTK ngày  9  0 20 8 do thời gian đã 
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lâu ông H không nhớ quá trình giải ngân và sử dụng số ti n này. Ông H đ  nghị Hội 

đồng xét xử tạm ngừng phiên tòa để Ngân hàng cung cấp chứng cứ đã giải ngân cho 

Công ty số ti n 200.000.000 đồng. Khi Ngân hàng cung cấp đủ chứng cứ, Công ty 

TNHH Một thành viên VN đồng ý trả số ti n 789.304.515 đồng và ti n lãi phát sinh 

sau ngày 2  9 2020 cho Ngân hàng TMCP TV theo thỏa thuận đã ký trong hợp đồng.  

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã TU tham gia 

phiên tòa phát biểu quan điểm: 

- V  tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, những người tiến hành tố 

tụng và tham gia tố tụng đã chấp hành đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự; Thẩm 

phán xác định quan hệ pháp luật đúng theo quy định tại Đi u  0 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Việc khởi kiện của nguyên đơn còn thời hiệu khởi kiện 02 năm theo quy định tại Đi u 

  9 của Luật Thương mại.     

- V  nội dung:  Nguyên đơn cung cấp được đầy đủ các chứng cứ chứng M đã giải 

ngân cho bị đơn số ti n 69 . 00.000 đồng vào ngày  9 tháng  0 năm 20 8;  giải ngân 

số ti n  04.500.000 đồng vào ngày 26 tháng  0 năm 20 8; giải ngân số ti n 

200.000.000 đồng vào ngày 19 tháng  0 năm 20 8. 

Tại biên bản hòa giải ngày 05 8 2020 của Tòa án và tại phiên tòa ngày 

2  9 2020, bị đơn thừa nhận có ký Hợp đồng cho vay hạn mức số 

 ME BDG  8 0  6 HDHM ngày  9 tháng  0 năm 20 8, Hợp đồng hạn mức thấu chi 

tài khoản số  ME BDG  8 0  6 HDTCTK ngày  9 tháng  0 năm 20 8 và Hợp đồng 

bảo lãnh số  ME BDG  8 0  6 HĐBL ngày  9 tháng  0 năm 20 8. Bị đơn đồng ý trả 

tổng số nợ còn thiếu tạm tính đến hết ngày 2  9 2020 là 789. 04.5 5 đồng và ti n lãi 

phát sinh sau ngày 2  9 2020 cho nguyên đơn theo lãi thỏa thuận đã ký trong hợp 

đồng. Như vậy yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn có căn cứ, đ  nghị Hội đồng xét xử 

chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên toà, kết quả tranh tụng 

tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] V  quan hệ pháp luật và thẩm quy n giải quyết: Tranh chấp giữa Ngân hàng 

TMCP TV và Công ty TNHH Một thành viên VN là Tranh chấp hợp đồng tín dụng 

được quy định tại khoản   Đi u  0 Bộ luật Tố tụng dân sự. Công ty TNHH Một thành 

viên VN có trụ sở hoạt động tại thị xã TU, tỉnh Bình Dương nên vụ án thuộc thẩm 

quy n giải quyết của Tòa án nhân dân thị xã TU theo quy định tại Khoản   Đi u  0 và 

điểm b, khoản   Đi u  5 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2]. V  nội dung vụ án: Ngân hàng TMCP TV yêu cầu Tòa án buộc Công ty 

TNHH Một thành viên VN phải trả tổng số nợ tạm tính đến hết ngày 21/9/2020 là 

789. 04.5 5 đồng theo Hợp đồng cho vay hạn mức số SME/BDG/18/0116/HDHM 

ngày  9 tháng  0 năm 20 8, Hợp đồng hạn mức thấu chi tài khoản số 

 ME BDG  8 0  6 HDTCTK ngày  9 tháng  0 năm 20 8. 

[ ] Xét tính hợp pháp của Hợp đồng cho vay hạn mức số 

SME/BDG/18/0116/HDHM ngày  9 tháng  0 năm 20 8, Hợp đồng hạn mức thấu chi 

tài khoản số  ME BDG  8 0  6 HDTCTK ngày  9 tháng  0 năm 20 8 và Hợp đồng 

bảo lãnh số  ME BDG  8 0  6 HDBL ngày  9 8 20 8  ký kết giữa Ngân hàng TMCP 

TV - Chi nhánh Bình Dương và Công ty TNHH Một thành viên VN: 
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- V  hình thức: 0  của Hợp đồng nêu trên được người đại diện hợp pháp của Ngân 

hàng TMCP TV là ông Đỗ Thanh Q và đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một 

thành viên VN là ông Trương Thanh H chức vụ giám đốc ký kết xác nhận và có đóng 

dấu của hai công ty, được hai bên thừa nhận đang có hiệu lực thi hành. Vì vậy, hình thức 

của các hợp đồng nêu trên được ký kết đúng theo quy định của pháp luật.  

- V  nội dung: Tại phiên tòa,  các đương sự thừa nhận nội dung Hợp đồng cho vay 

hạn mức số  ME BDG  8 0  6 HDHM ngày  9 tháng  0 năm 20 8 và Hợp đồng hạn 

mức thấu chi tài khoản số  ME BDG  8 0  6 HDTCTK ngày  9 tháng  0 năm 20 8 

thỏa thuận ký kết dựa trên sự tự nguyện của các bên không trái quy định pháp luật nên 

phát sinh hiệu lực thi hành. 

[4]. Xét Hợp đồng cho vay hạn mức số  ME BDG  8 0  6 HDHM ngày  9 tháng 

 0 năm 20 8 bên vay Công ty TNHH Một thành viên VN đ  nghị vay 800.000.000 

đồng của Ngân hàng TMCP TV. Theo khế ước nhận nợ lần  , số 

SME/BDG/18/0116/HDHM - 01 ngày  9 tháng  0 năm 20 8, Ngân hàng chứng M đã 

giải ngân cho Công ty số ti n 69 . 00.000 đồng thông qua 04 ủy nhiệm chi gồm: 

Ủy nhiệm chi ngày  9  0 20 8 số ti n  2. 75.000 đồng cho Công ty TNHH 

Internet Wood Glue (VIỆT NAM);  

Ủy nhiệm chi ngày  9  0 20 8 số ti n   .000.000 đồng cho Công ty TNHH 

Đỉnh Cao;  

Ủy nhiệm chi ngày  9  0 20 8 số ti n 60 .7 8.926 đồng cho Công ty TNHH 

Multi Furniture; 

Ủy nhiệm chi ngày  9  0 20 8 số ti n 44.206.074 đồng cho Doanh nghiệp tư 

nhân Quy n Gia. 

Theo thừa nhận của Ngân hàng, tính đến ngày  2    20 9 Công ty đã trả nợ gốc 

được số ti n 469.002.522 đồng nên Ngân hàng yêu cầu công ty còn phải trả nợ gốc 

222.297.478 đồng và ti n lãi tính đến ngày 2  9 2020 là  42.9 7.8 5 đồng có căn cứ 

chấp nhận.  

Theo khế ước nhận nợ lần 2, số SME/BDG/18/0116/HDHM -01 ngày 26 tháng 

 0 năm 20 8, Ngân hàng chứng M đã giải ngân cho Công ty số ti n  04.500.000 đồng 

bằng Ủy nhiệm chi ngày 26/10/2018, bên nhận ti n là Công ty TNHH Multi Furniture. 

Ngân hàng thừa nhận  tính đến ngày 25 6 20 9 Công ty đã trả nợ gốc được số ti n 

70.400.000 đồng nên Ngân hàng yêu cầu công ty còn phải trả 5 .748.24  đồng  trong 

đó nợ gốc  4. 00.000 đồng, nợ lãi  9.648.24  đồng tạm tính đến ngày 2  9 2020 có 

căn cứ chấp nhận. 

 [5]. Xét Hợp đồng hạn mức thấu chi tài khoản số SME/BDG/18/0116/HDTCTK 

ngày  9 tháng  0 năm 20 8, số ti n vay 200.000 đồng; mục đích vốn vay: Bổ sung 

vốn lưu động (phần thiếu hụt tạm thời) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; thời 

hạn vay:  2 tháng tính từ ngày  9  0 20 8, lãi suất vay: 26% năm. Tại phiên tòa Ngân 

hàng TMCP TV chứng M được ngày 19/10/2018 đã giải ngân bằng hình thức  chuyển 

ti n vào số tài khoản số  6540 4 7 của Công ty TNHH Một thành viên VN đồng thời 

cung cấp được danh sách số ti n sử dụng, số dư tài khoản. Do đó, Ngân hàng yêu cầu 

ông Công ty TNHH Một thành viên VN trả nợ gốc 200.000.000 đồng, nợ lãi 

 70. 40.978 tạm tính đến ngày 2  9 2020 theo đồng Hợp đồng hạn mức thấu chi tài 

khoản số SME/BDG/18/0116/HDTCTK ngày  9 tháng  0 năm 20 8 có căn cứ chấp 

nhận. 
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[6] Tại biên bản hòa giải ngày 05 8 2020 và tại phiên tòa ngày 2  9 2020, người 

đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Một thành viên VN là ông Trương Thanh 

H đã thừa nhận tính đến ngày 21/9/2020, Công ty TNHH Một thành viên VN còn nợ 

Ngân hàng TMCP TV tổng số ti n là 789.304.515 đồng và đồng ý trả số ti n nêu trên 

theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP TV khi Ngân hàng cung cấp được đầy đủ các tài 

liệu, chứng cứ chứng M.  

Việc thừa nhận của đại diện hợp pháp Công ty TNHH Một thành viên VN đối 

với số nợ của Ngân hàng TMCP TV là tình tiết, sự kiện không phải chứng M theo quy 

định tại Đi u 92 Bộ luật Tố tụng dân sự. Do đó, Ngân hàng TMCP TV yêu cầu Công 

ty TNHH Một thành viên VN thanh toán nợ là có cơ sở chấp nhận. 

[7]. Theo Hợp đồng bảo lãnh số  ME BDG  8 0  6 HDBL ngày  9 8 20 8, bên 

bảo lãnh ông Trương Thanh H đồng ý, bằng toàn bộ tài sản của mình, bảo lãnh vô đi u 

kiện và không hủy ngang cho bên được bảo lãnh Công ty TNHH Một thành viên VN 

trong việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ hiện tại và nghĩa vụ trong tương lai bao gồm 

nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi, các khoản phí, các khoản phạt, các khoản bồi thường thiệt hại 

và tất cả các nghĩa vụ tài chính khác của bên được bảo lãnh đối với Ngân hàng TMCP 

TV phát sinh từ tất cả các văn kiện tín dụng được ký kết giữa Bên được bảo lãnh với 

Bên ngân hàng là Hợp đồng cho vay hạn mức số  ME BDG  8 0  6 HDHM ngày  9 

tháng  0 năm 20 8 và Hợp đồng hạn mức thấu chi tài khoản số 

 ME BDG  8 0  6 HDTCTK ngày  9 tháng  0 năm 20 8.  

Nội dung Hợp đồng bảo lãnh số  ME BDG  8 0  6 HDBL ngày  9 8 20 8 giữa 

Ngân hàng TMCP TV và ông Trương Thanh H ký kết trên ý chí tự nguyện của bên 

bảo lãnh. Như vậy, trường hợp Công ty TNHH Một thành viên VN không trả được số 

ti n 789.304.515 đồng và lãi phát sinh sau ngày 2  9 2020 thì ông Trương Thanh H 

phải có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng TMCP TV toàn bộ số ti n nợ đến khi thanh 

toán hết số nợ đã ký kết theo 02 hợp đồng nêu trên theo quy định tại Đi u  42 Bộ luật 

Dân sự. 

[8]. Nguyên đơn và bị đơn thừa nhận lãi suất giao kết tại Khế ước nhận nợ lần 0  

 ố SME/BDG/18/0116/HDHM-0  ngày  9  0 20 8, Khế ước nhận nợ lần 02  ố 

SME/BDG/18/0116/HDHM-02 ngày 26  0 20 8 đối với tổng số ti n 795.800.000 

đồng là 25,2% năm. Lãi suất giao kết tại Hợp đồng hạn mức thấu chi tài khoản số  

SME BDG  8 0  6 HDTCTK ngày  9 tháng  0 năm 20 8  của  số ti n vay 

200.000.000 đồng là 26% năm.   

Theo Công văn số 0  NHNoTU-CV ngày 24 8 2020 của Chi nhánh Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thị xã TU, kết quả xác M ngày 24 8 2020 tại 

Ngân hàng TMCP  ài Gòn Thương tín – Phòng Giao dịch thị xã TU và Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV) – Phòng giao dịch thị xã TU thì mức lãi suất 

cho vay trung hạn và dài hạn tại thời điểm tháng 8 năm 2020 là từ  0% - 12%/năm.  

Đối với ti n nợ lãi Theo hợp đồng tín dụng hai bên đã thỏa thuận mức lãi suất 

trong hạn là 25,2% năm và mức lãi suất quá hạn bằng  50% mức lãi suất trong hạn 

nhưng các bên tự nguyện thực hiện trả lãi suất theo thỏa thuận tại các hợp đồng, đây là ý 

chí tự nguyện của các bên. Do đó, Ngân hàng TMCP TV yêu cầu bị đơn có nghĩa vụ trả 

ti n nợ lãi trong hạn và nợ lãi quá hạn là có căn cứ chấp nhận. 

[9].   kiến của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ, phù hợp với quy 

định của pháp luật và nội dung vụ án. 
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[10]. V  án phí kinh doanh thương mại sơ thẩm: Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn, nên bị đơn phải nộp án phí đối với phần Tòa án chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ các Đi u 30, 35, 39, 92, 147, 227, 271, 273 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Căn cứ các đi u 269, 270, 271, 306 và   9 của Luật Thương mại;  

- Căn cứ các Đi u   6,  40,  42 Bộ luật dân sự; 

- Căn cứ các Đi u 9 , 95 của Luật Tổ chức tín dụng;  

- Căn cứ Nghị quyết số  26 20 6 UBTVQH 4 ngày  0  2 20 6 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí của Tòa án.  

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP TV đối với Công ty 

TNHH Một thành viên VN v  việc Tranh chấp Hợp đồng tín dụng. 

 .  Buộc Công ty TNHH Một thành viên VN có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân 

hàng TMCP TV tổng số ti n 789.304.515 đồng (Bảy trăm tám mươi chín triệu ba trăm 

lẻ bốn nghìn năm trăm mười năm đồng), trong đó:  

- Ti n nợ từ Hợp đồng cho vay hạn mức số  ME BDG  8 0  6 HDHM ngày  9 

tháng  0 năm 20 8, cụ thể:   

+  ố ti n  65.2 5.29  đồng (Ba trăm sáu mươi năm triệu hai trăm mười năm 

nghìn hai trăm chín mươi ba đồng) theo Khế ước nhận nợ số 

SME/BDG/18/0116/HDHM - 01 ngày  9 tháng  0 năm 20 8, trong đó nợ gốc là 

222.297.478 đồng (Hai trăm hai mươi hai triệu hai trăm chín mươi bảy nghìn bốn trăm 

bảy mươi tám đồng) và ti n lãi tính đến ngày 2  9 2020 là  42.9 7.8 5 đồng (Một 

trăm bốn mươi hai triệu chín trăm mười bảy nghìn tám trăm mười năm đồng). 

+  ố ti n 5 .748.24  đồng (Năm mươi ba triệu bảy trăm bốm mươi tám nghìn 

hai trăm bốn mươi ba đồng) theo Khế ước nhận nợ số SME/BDG/18/0116/HDHM - 01 

ngày 26 tháng  0 năm 20 8,  trong đó nợ gốc  4. 00.000 đồng (Ba mươi bốn triệu 

một trăm nghìn đồng) và ti n lãi tính đến ngày 2  9 2020 là  9.648.24  đồng (Mười 

chín triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn hai trăm bốn mươi ba đồng). 

-  ố ti n  70. 40.978 đồng (Ba trăm bảy mươi triệu ba trăm bốn mươi nghìn 

chín trăm bảy mươi tám đồng) của Hợp đồng thấu chi tài khoản số 

SME/BDG/18/0116/HDTCTK ngày  9  0 20 8,  trong đó: nợ gốc 200.000.000 đồng 

(Hai trăm triệu đồng), nợ lãi tính đến ngày 2  9 2020 là  70. 40.978 đồng (Một trăm 

bảy mươi triệu ba trăm bốn mươi nghìn chín trăm bảy mươi tám đồng).  

1.2 Công ty TNHH Một thành viên VN có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng 

TMCP TV ti n lãi phát sinh sau ngày 2  9 2020 tính trên nợ gốc với mức lãi suất quá 

hạn thỏa thuận tại các Hợp đồng hợp đồng số SME/BDG/18/0116/HDHM ngày 

19/10/2018 và Hợp đồng số SME/BDG/18/0116/HDTCTK ngày  9  0 20 8 cho đến 

khi thanh toán xong nợ. 

2. Trường hợp Công ty TNHH Một thành viên VN không trả số ti n nêu trên, 

buộc ông Trương Thanh H phải có trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng TMCP TV theo 
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Hợp đồng bảo lãnh số  ME BDG  8 0  6 HDBL ngày  9 8 20 8 đến khi thanh toán 

xong nợ theo hợp đồng.  

3. V  án phí kinh doanh, thương mại sơ thẩm:  

Công ty TNHH Một thành viên VN phải chịu án phí kinh doanh thương mại sơ 

thẩm với số ti n 35.572.181 đồng (Ba mươi năm triệu năm trăm bảy mươi hai nghìn 

một trăm tám mươi mốt đồng). 

Ngân hàng TMCP TV không phải chịu án phí. Hoàn trả số ti n  4. 08.000 đồng 

(Mười bốn triệu ba trăm lẻ tám nghìn đồng) đã nộp tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ 

phí Tòa án số AA 20 6 00 8225 ngày  0 7 2020.  

4. V  quy n kháng cáo: Nguyên đơn có mặt tại phiên toà có quy n kháng cáo 

bản án trong thời hạn  5 ngày, kể từ ngày tuyên án.  

Bị đơn, người có quy n lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà có quy n 

kháng cáo bản án trong thời hạn  5 ngày, kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ theo 

quy định của pháp luật. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 của Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật 

Thi hành án dân sự. 
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Dương; 

- VK ND tỉnh Bình Dương; 

- VK ND thị xã TU; 

- Chi cục THAD  thị xã TU (để thi 

hành); 

- Các đương sự; 

- Lưu: VT, H . 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 
 

Đỗ Thị Lan Hƣơng 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Đỗ Thị Lan Hƣơng 

 

 

 

 

 

Theo Khế ước nhận nợ lần 0   ố:  ME BDG  8 0  6 HDHM-0  ngày 

 9  0 20 8 với số ti n cho vay 69 . 00.000 đồng; mục đích sử dụng vốn vay: Bổ sung 

vốn lưu động sản xuất từ gỗ (giường, tủ, bàn, ghế); thời hạn vay  2 tháng kể từ ngày 

 9  0 20 8 đến ngày  9  0 20 9 và Khế ước nhận nợ lần 02  ố: 

SME/BDG/18/0116/HDHM-02 ngày 26  0 20 8 với số ti n cho vay  04.500.000 

đồng; mục đích sử dụng vốn vay: Bổ sung vốn lưu động sản xuất từ gỗ (giường, tủ, 

bàn, ghế); thời hạn vay  2 tháng kể từ ngày 26  0 20 8 đến ngày 26  0 20 9. Người 

đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Một thành viên VN thừa nhận đến ngày 

21/9/2020, tổng số ti n còn nợ là 5 .748.24  đồng, trong đó ti n gốc:  4. 00.000 đồng 

và lãi:  9.648.24  đồng. 

 


